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CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC

I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT   # # #  
 A. Phát triển vận động   # # #  
 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp   # # #  

1

Thực hiện đúng kỹ thuật và 
thuần thục các động tác 
trong bài tập thể dục theo 
hiệu lệnh hoặc theo nhịp 
bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 
và kết thúc động tác đúng 
nhịp.

 Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục

Quyền vui chơi, giải trí: Trẻ 
em có quyền được bình đẳng 
về cơ hội tham gia các hoạt 
động thể dục, thể thao phù 
hợp với độ tuổi- Bài 11: HH: 
Đưa tay lên cao hít vào, hạ tay 
xuống thở ra - Tay: Luân 
phiên từng tay đưa lên cao - 
Bụng: Quay người sang 2 bên 
- Chân: Chân: Bước chân trái 
sang bên trái, chân phải thẳng 
( ngược lại) - Bật: Bật tách 
khép chân

Lớp Sân chơi TDS TDS TDS  

 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động   # # #  
 * Vận động: đi   # # #  
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16/5  

2

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động: Đứng một chân và 
giữ thẳng người trong 10 
giây;                                    

Đứng một chân, giữ 
thẳng người trong 10 
giây

Đứng một chân, giữ thẳng 
người trong 10 giây Lớp Sân chơi HĐNT    

 * Vận động: chạy   # # #  

3

Có khả năng kiểm soát tốt 
được vận động:  chạy theo 
đúng hiệu lệnh( ít nhất 3 
lần)

Chạy theo hiệu lệnh

QTE 6: Trẻ em có quyền vui 
chơi, giải trí tham gia các 
hoạt động , thể dục, thể thao 
phù hợp với độ tuổi: Chạy 
theo hiệu lệnh

Lớp Sân chơi  HĐNT   

4

QTE 6: Trẻ em có quyền 
vui chơi, giải trí tham gia 
các hoạt động , thể dục, 
thể thao phù hợp với độ 
tuổi. Bền bỉ, dẻo dai,thể 

hiện sự nhanh, mạnh, khéo 
léo, duy trì được  tốc độ 
khi thực hiện vận động 

chạy

Chạy và vượt qua 2-3 
chướng ngại vật

 QTE 6: Trẻ em có quyền vui 
chơi, giải trí tham gia các 
hoạt động , thể dục, thể thao 
phù hợp với độ tuổi: Chạy và 
vượt qua 2-3 chướng ngại vật

Lớp Sân chơi  HĐH  

 * Vận động: tung, ném, bắt   # # #  

5

QTE 6: Trẻ em có quyền 
vui chơi, giải trí tham gia 
các hoạt động , thể dục, 
thể thao phù hợp với độ 
tuổi: Biết ném và bắt bóng 

Ném và bắt bóng bằng 
hai tay từ khoảng cách xa 
4m

QTE 6: Trẻ em có quyền vui 
chơi, giải trí tham gia các 
hoạt động , thể dục, thể thao 
phù hợp với độ tuổi: Ném và 
bắt bóng bằng hai tay 

Lớp Lớp học HĐH    
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bằng hai tay từ khoảng 
cách xa 4m

6

Ném được trúng đích 
ngang ở khoảng cách xa 
1,6m, đường kính 40cm 
bằng  2 tay

Ném trúng đích nằm 
ngang bằng 2 tay

QTE 6: Trẻ em có quyền vui 
chơi, giải trí tham gia các 
hoạt động , thể dục, thể thao 
phù hợp với độ tuổi: Ném 
trúng đích nằm ngang bằng 2 
tay

Lớp Lớp học  HĐH  

7 Biết dùng một số bộ phận 
cơ thể để giữ bóng

Giữ bóng bằng 2 chân, 2 
cẳng tay, cằm... kết hợp 
đi tiến về phía trước 2m

Trò chơi: Bé giữ bóng giỏi Lớp Sân chơi   HĐNT  

 * Vận động: bật, nhảy   # # #  

Thi lấy bóng Lớp Lớp học- 
Sân chơi  HĐNT   

Bịt mắt bắt dê Lớp Lớp học- 
Sân chơi   HĐNT  8

Trẻ biết chơi các trò chơi 
vận động, trò chơi dân 
gian, thông qua các trò 
chơi củng cố các tố chất 

vận động cho trẻ

Các trò chơi vận động, 
dân gian

Đi cà kheo Lớp Lớp học- 
Sân chơi HĐNT    

 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - 
mắt   # # #  

9 Cắt được theo đường viền 
của hình vẽ

Cắt thẳng một đoạn 
10cm

Quan sát, trò chuyện, thực 
hành theo mẫu để cắt giải dài 
làm đuôi diều

Lớp Lớp học HĐC    

10 Biết kêu cứu, gọi người 
giúp đỡ khi gặp nguy hiểm

Địa chỉ, số điện thoại 
của người thân và các số 

điện thoại trợ giúp: 
111,113,114,115

QTE1:  Quyền sống-Trẻ em 
có quyền được bảo vệ tính 
mạng Trò chuyện về quy 

Lớp Lớp học  HĐC   

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
23:1

1 1
4/0

5/2
025

bởi P
hùng T

hị Q
uyê

n ( 
31313306_q

uye
npt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
hái S

ơn



4
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định an toàn của trường/lớp ở 
trường tiểu học

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC   # # #  
 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán   # # #  
 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm   # # #  

11

Trẻ có khả năng so sánh số 
lượng của ba nhóm đối 
tượng trong phạm vi 10 
bằng các cách khác nhau 
và nói được kết quả: bằng 
nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít 
nhất

So sánh số lượng của hai 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 10 bằng các 
cách khác nhau 

So sánh số lượng của ba 
nhóm đối tượng trong phạm 
vi 10 bằng các cách khác 
nhau 

Lớp Lớp học  HĐVC   

12
-  Trẻ so sánh thêm bớt tạo 
sự bằng nhau trong phạm 

vi 10

 So sánh thêm bớt tạo sự 
bằng nhau trong phạm vi 

10

So sánh, thêm, bớt tạo sự 
bằng nhau trong phạm vi 10 Lớp Lớp học HĐH    

13

Biết gộp/ tách một nhóm 
đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 10 thành hai 
nhóm bằng các cách khác 

nhau

Biết tách,gộp các nhóm 
đối tượng trong phạm vi 

10 thành 2 nhóm 

- Tách  nhóm có số lượng là 
10 ra làm 2 phần Lớp Lớp học   HĐH  

 4. So sánh , đo lường   # # #  
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14
Sử dụng được một số dụng 
cụ để đo, đong và so sánh, 
nói kết quả (3 đối tượng)

Đo độ dài các vật bằng 1 
đơn vị đo

 - Đo độ dài các vật bằng một 
đơn vị đo, so sánh và diễn đạt 
kết quả đo

Lớp Lớp học  HĐH   

 C. Khám phá xã hội   # # #  

 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng   # # #  

15
Kể được một số địa điểm 
công cộng gần gũi nơi trẻ 
sống

Một số địa điểm công 
cộng gần gũi 

Kể tên, chọn tranh ảnh một số 
địa điểm: Trường tiểu học, 
Đền trạng, Trạm y tế, Chợ, 
UBND xã  - Thôn, xã nơi trẻ 
sống

Lớp Lớp học ĐTT HĐNT HĐVC  

 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh   # # #  

Ngày 19/5

QTE7: Quyền giữ gìn bản 
sắc, phát huy truyền thống 
văn hóa, phong tục, tập quán 
tốt đẹp của dân tộc mình:  
Ngày sinh nhật Bác Hồ

Lớp Lớp học   HĐC  

Ngày 1/6

QTE7: Quyền giữ gìn bản 
sắc, phát huy truyền thống 
văn hóa, phong tục, tập quán 
tốt đẹp của dân tộc mình:  
Ngày Tết thiếu nhi 

Trường Lớp học   LH  16

QTE 7: Quyền giữ gìn, 
phát huy bản sắc: Kể được 
tên và hoạt động nổi bật của 
một số lễ hội, sự kiện văn 
hóa tại địa phương

Biển đảo QTE7: Quyền giữ gìn bản 
sắc, phát huy truyền thống 
văn hóa, phong tục, tập quán 
tốt đẹp của dân tộc mình:  
Biển đảo quê hương em

Lớp Lớp học HĐNT    
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Lễ hội đền thờ Trạng 
nguyên Trần Tất Văn

QTE7: Quyền giữ gìn bản 
sắc, phát huy truyền thống 
văn hóa, phong tục, tập quán 
tốt đẹp của dân tộc mình:  
Tìm hiểu, xem tranh ảnh, 
video về  lễ hội đền thờ Trạng 
nguyên Trần Tất Văn

Lớp Lớp học HĐC    

QTE7: Quyền giữ gìn bản 
sắc, phát huy truyền thống 
văn hóa, phong tục, tập quán 
tốt đẹp của dân tộc 
mình:Quan sát, trò chuyện, 
xem tranh ảnh, kể tên nét đặc 
trưng của danh lam, thắng 
cảnh, di tích lịch sử của  đất 
nước: Thủ đô Hà Nội, Lăng 
Bác, Hồ Hoàn Kiếm, 

Lớp Lớp học   ĐTT  

17

QTE 7: Quyền giữ gìn, 
phát huy bản sắc: Kể 

được tên và nêu được một 
vài nét đặc trưng của danh 

lam, thắng cảnh, di tích 
lịch sử của quê hương, đất 

nước

Tên và nét đặc trưng của 
danh lam, thắng cảnh, di 

tích lịch sử của quê 
hương, đất nước

QTE7: Quyền giữ gìn bản 
sắc, phát huy truyền thống 
văn hóa, phong tục, tập quán 
tốt đẹp của dân tộc mình:Hải 
Phòng quê em

Lớp Lớp học KH    
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18

Nhận biết, gọi tên được 
món ăn đặc trưng của quê 
hương An Lão (Chè xanh 
Chi Lai, khoai Thiên Hội,

Thực hành trải nghiệm 
các món ăn đặc trưng 
của quê hương

Trải nghiệm làm các món ăn 
đặc trưng của quê hương 
(khoai lang luộc, nước lá 
chè…, bánh đa cua)

Khối Lớp học HĐVC HĐVC HĐVC  

5E:  Tìm hiểu về lá cờ tổ 
quốc Việt Nam Lớp Lớp học HĐH    

19

Trẻ nhận biết được đặc 
điểm và hiểu ý nghĩa của 
lá cờ Tổ quốc, áo dài Việt 
Nam

 Nhận ra đặc điểm và 
hiểu về ý nghĩa của lá cờ 
Tổ quốc, quốc phục Việt 
Nam - Tìm hiểu về áo dài Việt 

Nam Lớp Lớp học   HĐNT  

 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ   # # #  

 A. Nghe hiểu lời nói   # # #  

Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

 Mèo con và quyển sách

Lớp

Lớp học  HĐC   

QTE 23:  Quyền được bày tỏ 
ý kiến : Ai quan trọng nhất? Lớp Lớp học  HĐH   

 QTE 23:  Quyền được bày 
tỏ ý kiến : Quả táo của Bác 
Hồ Lớp

Lớp học   HĐC  

20 QTE 23:  Quyền được bày 
tỏ ý kiến : Có khả năng 
nghe hiểu nội dung truyện 
kể phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện QTE 23:  Quyền được bày tỏ 

ý kiến : Sự tích Hồ Gươm Lớp Lớp học HĐC    
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

21
Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện đọc phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề

Ai ngoan sẽ được thưởng; Sự 
tích con rồng cháu tiên Lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN  

22

Có khả năng nghe  các bài 
thơ, ca dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe các bài thơ , ca 
dao, đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

 Đường vô xứ nghệ quanh 
quanh, Tháp Mười đẹp nhất 
bông sen, Cô giáo lớp em; 
Uống nước nhớ nguồn; Câu 
đố về chủ đề

Lớp Lớp học HĐC HĐC HĐC  

 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày   # # #  
 * Dạy trẻ thuộc thơ, đồng dao, vè: ( Giờ học)   # # #  

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập : Bến cảng Hải 
Phòng

Lớp Lớp học HĐC    

 QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập : Bác thăm nhà 
cháu

Lớp Lớp học   HĐC  

 QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập : Ảnh Bác Lớp Lớp học   HĐH  

23

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập : Có khả năng 
đọc thuộc các bài thơ, ca 
dao đồng dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề thực hiện

Có khả năng đọc thuộc 
các bài thơ, ca dao đồng 
dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập : Bé vào lớp 1 Lớp Lớp học  HĐH   

24

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu: Kể có thay đổi 
1 vài tình tiết như thay tên 

Kể chuyện sáng tạo 
QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu:Kể chuyện sáng 

Nhóm Lớp học  HĐVC   
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

nhân vật, thay đổi kết thúc, 
thêm bớt sự kiện… trong 
nội dung truyện

tạo với các đồ dùng học tập 
(Bé vào lớp 1)

 C. Làm quen với việc đọc - viết   # # #  

25

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu: Biết tự chọn 
sách để " đọc" và xem, thể 
hiện sự thích thú với sách

Tự chọn sách để " đọc" và 
xem, thể hiện sự thích thú 
với sách

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu:Trò chơi bé xem 
sách theo chủ đề Bác Hồ - 
Trường tiểu học

Lớp Lớp học  HĐNT HĐVC  

26

Trẻ có khả năng nhận dạng 
các chữ trong bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in thường, 
in hoa

Nhận dạng các chữ cái 
trong bảng chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in thường, in 
hoa

Làm quen với nhóm chữ: v, r Lớp Lớp học HĐH    

 Tập "viết" tên của bản thân 
theo cách của mình Cá nhân Sân chơi  HĐNT   

27 Biết "viết" tên của bản thân 
theo cách của mình

"viết" tên của bản thân 
theo cách của mình

 Tập "viết" tên đất nước Cá nhân Sân chơi HĐNT    

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI   # # #  
 A. Phát triển tình cảm   # # #  
 1. Thể hiện ý thức về bản thân   # # #  

28
Biết vâng lời, giúp đỡ bố 
mẹ, cô giáo những việc 
vừa sức

Thực hiện công việc 
được giao ( trực nhật, 
xếp dọn đồ chơi )

- Thảo luận một số hoạt động 
chuẩn bị cùng bé vào lớp 1: 
Sắp xếp sách vở, mặc trang 
phục, đồ dùng học tập

Lớp Lớp học  HĐC   
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

29

QTE 6:  Quyền vui chơi, 
giải trí: Có khả năng đề 
xuất trò chơi và hoạt động 
thể hiện sở thích của bản 
thân

Tự lựa chọn trò chơi, 
phân vai chơi, lựa chọn 
vật liệu chơi, thực hiện 
vai trò trong nhóm chơi. 

QTE6: Trẻ em có quyền vui 
chơi, giải trí phù hợp với độ 
tuổi: Tự lựa chọn trò chơi, 
phân vai chơi, lựa chọn vật 
liệu chơi, thực hiện vai trò 
trong nhóm chơi theo chủ đề " 
QHĐN- BH- TTH" 

Lớp Lớp học HĐVC HĐVC HĐVC  

 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực   # # #  

30

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu: Có khả năng 
tự làm được một số việc 
đơn giản trong sinh hoạt 

hàng ngày

Tự làm một số việc đơn 
giản hàng ngày

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển:  
Gấp quần áo

Lớp Lớp học  VS-AN   

Tết TN và lễ ra trường Tham gia các HĐ Tết 1/6 và 
lễ ra trường Lớp Sân chơi   LH  

31

Trẻ thích thú và tự tin khi 
tham gia vào các hoạt 
động ngày hội, ngày lễ 

của nhà trường
Bé khỏe ngoan-thông 
minh

THTN: Vui bé khỏe ngoan - 
thông minh Lớp Sân chơi   LH  

 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung 
quanh   # # #  
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

32 Kính yêu Bác Hồ Lớp Lớp học   HĐH  

Thể hiện tình cảm kính yêu 
với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, 
câu chuyện

Lớp Lớp học   KH  

Nhận ra hình ảnh Bác Hồ 
và một số địa điểm gắn với 
hoạt động của Bác Hồ ( 
chỗ ở, nơi làm việc ). Biết 
thể hiện tình cảm đối với 
Bác Hồ qua hát, đọc thơ, 
cùng cô kể chuyện về Bác 
Hồ

Ảnh Bác Hồ và một số 
địa điểm gắn với hoạt 
động của Bác Hồ (chỗ ở, 
nơi làm việc). Hát, đọc 
thơ, cùng cô kể chuyện 
về Bác Hồ

Bé cùng cô kể chuyện về Bác 
Hồ. Lớp Lớp học   HĐNT  

33

QTE 7: Quyền giữ gìn, 
phát huy bản sắc:Biết 
được các kỳ nghỉ lễ trong 
năm và một số nét văn hóa 
nổi bật của đất nước

Các kỳ nghỉ lễ trong năm 
và một số nét văn hóa nổi 
bật của đất nước

QTE 7: Quyền giữ gìn, phát 
huy bản sắc:Trò chuyện các 
kỳ nghỉ lễ trong năm (ngày, 
10/3 ÂL, 30/4, 1/5) và một số 
nét văn hóa nổi bật của đất 
nước

Lớp Lớp học     

34

QTE 7: Quyền giữ gìn, 
phát huy bản sắc:Biết ơn, 
yêu quý và cảm nhận 
được sự vất vả của cô chú 
bộ đội, cô chú công 
nhân…. 

Quan tâm biển đảo quê 
hương

 QTE 7: Quyền giữ gìn, phát 
huy bản sắc: Bé yêu biển 
đảo

Lớp Lớp học KH    
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

35

QTE 7: Quyền giữ gìn, 
phát huy bản sắc: Biết 
một vài cảnh đẹp, di tích 
lịch sử, lễ hội và một vài 
nét văn hóa truyền thống 
của quê huơng

Di tích lịch sử, cảnh 
đẹp, lễ hội, một vài nét 
văn hóa truyền thống 

của quê hương An Lão

QTE 7: Quyền giữ gìn, phát 
huy bản sắc:Lễ hội núi Voi Khối Lớp học ĐTT    

36

Biết được các ngày  lễ, 
ngày hội trong năm và 

một số nét văn hóa nổi bật 
của một số nước khác 

nhau trên thế giới 

Trò chuyện, xem tranh 
ảnh về các ngày lễ, ngày 
hội trong năm và một số 
nét văn hóa nổi bật của 
một số nước khác nhau 

trên thế giới 

- Tết thiếu nhi 1/6 Trường Sân chơi   LH  

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển: 
Bé yêu lớp 1

Lớp Lớp học  KH   

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển:  
Thăm quan trường Tiểu học

Khối

Trường 
Tiểu học 
Trần Tất 
Văn

 TQDN   

- Trò chơi: Xếp đồ dùng học 
tập,.. Lớp Lớp học  HĐVC   

37

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển: 
Trẻ mong muốn, háo hức 
được vào lớp 1

Bé thích vào lớp Một

- Mặc trang phục trường 
tiểu học, trình diễn thời 
trang " Trang phục bé vào 
lớp 1"

Lớp Lớp học  HĐC   

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ   # # #  
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các 
tác phẩm nghệ thuật   # # #  

38

Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc (hát 
theo, vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện động tác 
minh họa phù hợp) theo 

bài hát, bản nhạc; nhận ra 
sắc thái ( vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) các bài hát 
bản nhạc phù hợp với độ 

tuổi

-Nghe và nhận ra sắc thái 
(vui, buồn, tình cảm tha 
thiết ) của bài hát, bản 
nhạc, loại nhạc khác 

nhau (nhạc thiếu nhi, dân 
ca, nhạc cổ điển)

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn 
thiếu niên nhi đồng,  An Lão 
quê mình, Huyền thoại núi 
Voi, Bến cảng quê hương tôi 
,Đi học, Trường em

Lớp Lớp học KH ĐTT ĐTT  

 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình   # # #  

39

QTE6: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội tham gia 
các hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật phù hợp với độ 
tuổi: Biết hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát diễn cảm 
phù hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu bộ, cử 
chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca 
và thể hiện sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu bộ, cử 
chỉ…

QTE6: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội tham gia các 
hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật phù hợp với độ tuổi:  
Cháu vẫn nhớ trường mầm 
non

Lớp Lớp học  ĐTT   
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

QTE6: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội tham gia các 
hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật phù hợp với độ tuổi: 
Múa với bạn Tây Nguyên

Lớp Lớp học ĐTT    

QTE6: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội tham gia các 
hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật phù hợp với độ tuổi:  
Nhớ ơn Bác

Lớp Lớp học   HĐH  

40

QTE 6:  Quyền vui chơi, 
giải trí: Có khả năng vận 
động nhịp nhàng phù hợp 
với sắc thái, nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc 

Có khả năng vận động 
múa nhịp nhàng phù hợp 
với sắc thái, nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc 

QTE6: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội tham gia các 
hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật phù hợp với độ tuổi: 
Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

Lớp Lớp học   HĐNT  

41

QTE 6:  Quyền vui chơi, 
giải trí: Có khả năng vận 
động nhịp nhàng phù hợp 
với sắc thái, nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc

Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp với 
sắc thái, nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc 

QTE6: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội tham gia các 
hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật phù hợp với độ tuổi:  
Yêu Hà Nội 

Lớp Lớp học HĐH    

 Cảm hứng âm nhạc Lớp Lớp học KH    
42

Phát triển tai nghe âm 
nhạc, phản ứng nhanh 
nhạy cho trẻ qua các trò 

chơi âm nhạc

Chơi các trò chơi âm 
nhạc  Nhảy theo điệu nhạc Lớp Lớp học   KH  
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu:Vẽ tranh về biển 
đảo quê em

Lớp Lớp học HĐVC    

Tô màu, vẽ tranh về quê 
hương- đất nước; trường tiểu 
học; Khuôn in lá cờ, bản đồ; 
Trang trí ảnh Bác; Làm dép 
Bác Hồ     

Nhóm Lớp học HĐVC HĐVC HĐVC  

Cắt, xé dán theo đường viền 
bản đồ Việt Nam, hoa mừng 
sinh nhật Bác

Nhóm Lớp học HĐVC  HĐVC  

43

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu: Biết phối hợp 

các nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản phẩm

Sử dụng các nguyên vật 
liệu tạo hình để tạo ra các 

sản phẩm 

Nặn đồ dùng học tập: bút chì, 
thước kẻ, hộp bút. Nặn tò he Nhóm Lớp học  HĐVC   

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu:Vẽ Lăng Bác

Lớp Lớp học   HĐVC  

Vẽ phong cảnh quê hương em Cá nhân Lớp học HĐVC    44

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu: Biết phối hợp 
các kĩ năng vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu:Vẽ trường Tiểu 
học

Lớp Lớp học  HĐVC   

45 QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển Pha trộn màu nước QTE5: Quyền được giáo dục 

học tập và phát triển năng Lớp Lớp học HĐVC    
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

năng khiếu: Biết pha trộn 
màu để tạo ra màu mới

khiếu:  Pha màu nước tô màu 
lá cờ; tranh quê hương 

46

QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu: Có khả năng 
tìm kiếm, lựa chọn các 
dụng cụ, nguyên vật liệu 
phù hợp để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các 
dụng cụ, nguyên vật liệu 

phù hợp để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

QTE5: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội học tập và 
giáo dục; được phát triển tài 
năng, năng khiếu, sáng tạo, 
phát minh: EDP: Bé thiết kế 
diều

Lớp Lớp học  HĐH   

Tổng   30 30 31  

Lĩnh vực thể chất   5 5 4  
Lĩnh vực nhận thức   7 4 7  
Lĩnh vực ngôn ngữ   6 8 6  
Lĩnh vực TCKNXH   3 7 7  

Chia theo lĩnh vực

Lĩnh vực thẩm mỹ   9 6 7  

   30 30 31  

  - Thể dục sáng   1 1 1  

  - Đón trả trẻ   3 2 2  

  - Hoạt động vui chơi   7 8 7  

 
 

CỘNG TỔNG SỐ NỘI 
DUNG PHÂN BỔ VÀO 

CHỦ ĐỀ

Chia theo chế độ sinh 
hoạt

  - Hoạt động ngoài trời   4 5 5  
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II. DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ NHÁNH
Tên chủ đề nhánh Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Giáo viên thực hiện Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
1. Nhánh 1(N1): Quê Hương- Đất nước 1 Từ 28/4 – 2/5/2025 Đặng Thị Khuya
3. Nhánh 2(N2): Trường tiểu học 1 Từ 5/5 - 09/5/2025 Phùng Thị Quyên

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Quê 
hương-

Đất 
nước

Trường 
tiểu học

Bác Hồ 
kính 
yêu

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnhTT Mục tiêu chủ đề  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức 

28/4-
02/5

05/5-
09/5

12/5-
16/5  

  - Vệ sinh - ăn ngủ   1 2 1  

  - Hoạt động chiều   5 5 4  

  - Thăm quan dã ngoại   0 1 0  

  -  Lễ hội   0 0 4  

 - KH   4 1 2  

  - Hoạt động học  5 5 5  

  + Giờ thể chất 1 1 1  
                                             
+ Giờ nhận thức 2 1 1  

                                             
+ Giờ ngôn ngữ 1 2 1  

                                             
+ Giờ TC-KNXH 0 0 1  

 
 
 
 

 
                                             
+ Giờ thẩm mỹ 1 1 1  TÀI L
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2. Nhánh 3(N3): Bác Hồ kính yêu 1 Từ 13/5 - 17/5/2024 Đặng Thị Khuya

  III. CHUẨN BỊ

Nhánh 1:         
Quê hương - Đất nước

Nhánh 2:
Trường tiểu học 

Nhánh 3:
Bác Hồ kính yêu 

Giáo viên

- Chuẩn bị và trang trí tạo môi 
trường theo chủ đề nhánh: "Quê 
hương – Đất nước"
- Lên kế hoạch theo chủ điểm, lựa 
chọn nội dung giáo dục phù hợp, 
soạn bài, nghiên cứu tài liệu về chủ 
đề 
- Chuẩn bị đồ dùng, học liệu chuẩn 
bị cho chủ đề
- Tranh ảnh giới thiệu về chủ đề 
nhánh.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.
- Lựa chọn một số bài thơ, câu 
chuyện, bài hát, trò chơi về chủ đề.

- Trò chuyện với trẻ trước về chủ đề 
nhánh: "Trường tiểu học"
- Trang trí tạo môi trường  theo chủ đề 
nhánh. 
- Chuẩn bị một số đồ dùng...
- Nghiên cứu 1 số trò chơi, hoạt động 
cho trẻ khám phá chủ đề.
- Bổ sung thêm một số tranh ảnh về 
chủ đề.
 - Tạo điều kiện cho trẻ được trải 
nghiệm trong chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về nội 
dung chủ đề.

- Trang trí tạo môi trường mở theo chủ 
đề nhánh: "Bác Hồ kính yêu"
- Chuẩn bị lên kế hoạch theo chủ đề.
- Chuẩn bị đầy đủ các nguyện học liệu, 
đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho chủ đề.
- Tìm và sưu tập một số bài thơ câu đố, 
câu chuyện, bài hát, tranh ảnh, họa báo 
về chủ đề nhánh.
- Lập bảng tuyên truyền với phụ huynh 
về kế hoạch chủ đề nhánh.

Nhà trường + Theo dõi việc thực hiện chủ đề:
- Tổ chức sinh hoạt thảo luận chuyên môn.
- Chuẩn bị các đồ dùng, trang thiết bị ngoài trời phong phú để kích thích các hoạt động khác nhau của trẻ.
-  Nhiều băng đĩa có nội dung phù hợp với chủ đề.
- Bổ sung thêm một số tranh ảnh về chủ đề "Quê hương – Đất nước – Bác Hồ  - Trường tiểu học"
- Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ được trải nghiệm trong chủ đề.

Phụ huynh - Ủng hộ lớp một số nguyên học liệu: vải vụn, sách họa báo, tạp trí, vỏ hộp cũ giúp trẻ hoạt động.
- Cùng cô rèn trẻ ôn chữ số, các loại hình đã học và một số bài hát bài thơ.
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- Giúp trẻ đi học đều các ngày trong tuần để trẻ tiếp cận đầy đủ các kiến thức và hoạt động của chủ đề.
Trẻ - Hứng thú tích cực chủ động, tham gia các hoạt động, cùng cô trang trí lớp bằng các nguyên học liệu.

- Giữ gìn vệ sinh thân thể, ăn ngủ điều độ, đúng giờ để đảm bảo tham gia các hoạt động.
- Chuẩn bị tâm thế tốt hứng thú tham gia vào các hoạt động.
- Nhắc bố mẹ sưu tầm các nguyên học liệu để làm đồ dùng đồ chơi.

  IV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ . 
Phân phối vào các ngày trong tuần

TT
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Nghe đọc các bài thơ, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề...
- Quan sát, trò chuyện về Bác hồ kính yêu, những cảnh quan của quê hương, trường tiểu học...
- Rèn trẻ lắng nghe ý kiến của người khác, cử chỉ lời nói lễ phép, sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp 
- Rèn thói quen chào, hỏi, tự cất đồ dùng đúng nơi quy định....
- Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.
Nhánh 1: - Kể tên, chọn tranh ảnh một số địa điểm: Trường tiểu học, Đền trạng, Trạm y tế, Chợ, UBND xã  - 
Thôn, xã nơi trẻ sống

- QTE 7: Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc: Xem video trò chuyện về Lễ hội núi Voi 
- QTE6: Quyền được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp với 

độ tuổi: Nghe hát: Múa với bạn Tây Nguyên
Nhánh 2: - Trò chuyện về Trường Tiểu học

- Nghe các bài hát thiếu nhi: Cháu vẫn nhớ trường mầm non, Đi học, Trường em QTE6: Quyền 
được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp với độ tuổi

1 Đón trẻ

Nhánh 3: - QTE7: Quyền giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân 
tộc mình:Quan sát, trò chuyện, xem tranh ảnh, kể tên nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử 
của  đất nước: Thủ đô Hà Nội, Lăng Bác, Hồ Hoàn Kiếm, 

- Nghe bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi lên dốc, xuống dốc, khom lưng… về đội hình 3 hàng ngang.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác trong bài tập PTC kết hợp theo :
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

N1: Với bài hát “Quê hương tươi đẹp”
N2:Tập với bà hát “Cháu vẫn nhớ trường mầm non” 
N3: Tập với bài “Nhớ ơn Bác”
 HH: Đưa tay lên cao hít vào, hạ tay xuống thở ra 
- Tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao 
- Bụng: Quay người sang 2 bên 
- Chân: Chân: Bước chân trái sang bên trái, chân phải thẳng ( ngược lại)
 - Bật: Bật tách khép chân
Quyền vui chơi, giải trí: Trẻ em có quyền được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động thể dục, thể thao 
phù hợp với độ tuổi
* Trò chơi vận động: 
N1:  Gieo hạt  
N2: Lộn cầu vồng
N3: Bịt mắt bắt dê 
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 phút xung quanh chỗ tập 

3
H
Đ
H N

há
nh

 1

Ngày 28/04/2025
PTNT

KP: Tìm hiểu về lá 
cờ Tổ Quốc (5 E)

Ngày 29/04/2025
PTNN

LQCC “v, r”

Ngày 30/04/2025
PTTC

TDKN:  
"Ném và bắt bóng 

bằng 2 tay"
QTE 6: Trẻ em có 
quyền vui chơi, giải trí 
tham gia các hoạt 
động , thể dục, thể 
thao phù hợp với độ   

Ngày 01/05/2025
PTNT

Toán:  
Số 10 (Tiết 2)

Ngày 02/05/2025
PTTM

Âm nhạc: 
Dạy KNVĐ “ Yêu 

Hà Nội”
QTE6: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội tham gia 
các hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật phù hợp với 
độ tuổi
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

N
há

nh
 2

Ngày 05/05/2025
PTNN

Nghe kể chuyện “Ai 
quan trọng nhất”

QTE 23:  Quyền được 
bày tỏ ý kiến

Ngày 06/05/2025
PTTC

Ném trúng đích 
nằm ngang bằng 2 

tay
QTE 6: Trẻ em có 
quyền vui chơi, giải trí 
tham gia các hoạt 
động , thể dục, thể thao 
phù hợp với độ tuổi

Ngày 07/05/2025
PTNT

LQVT: 
      Đo độ dài các vật 
bằng 1 đơn vị đo,  so 
sánh và diễn đạt kết 
quả đo

Ngày 08/05/2025
PTTM

Tạo hình: 
Bé thiết kế diều           

(EDP)
QTE5: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội học tập và 
giáo dục; được phát triển 
tài năng, năng khiếu, 
sáng tạo, phát minh: 

Ngày 09/05/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc 
thơ “Bé vào lớp 1”\

QTE 5:  Quyền được 
giáo dục, học tập

N
há

nh
 3

Ngày 12/05/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc 
thơ “Ảnh Bác”

QTE 5:  Quyền được 
giáo dục, học tậpQTE 
5:  Quyền được giáo 
dục, học tập

Ngày 13/05/2025
PTTCKNXH

Bác Hồ Kính Yêu

Ngày 14/05/2025
PTTC

Chạy và vượt qua 2-
3 chướng ngại vật

QTE 6: Trẻ em có quyền 
vui chơi, giải trí tham 
gia các hoạt động , thể 
dục, thể thao phù hợp 
với độ tuổi

Ngày 15/05/2025
PTNT

Số 10 (T3)

Ngày 16/05/2025
PTTM

Dạy VĐ múa bài 
“Nhớ ơn Bác”

QTE6: Quyền được bình 
đẳng về cơ hội tham gia 
các hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật phù hợp với 
độ tuổi

H
Đ

N
T

N
há

nh
 1

Ngày 28/04/2025
- TCVĐ: Bé giữ 
bóng giỏi
- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về biển đảo 
Việt Nam
- Chơi tự do: Chơi 
đu quay, cầu trượt

 Ngày 29/04/2025
- TCVĐ: Cướp cờ
- HĐCMĐ:  Quan 
sát lá cờ Tổ quốc
- Chơi tự do 

Ngày 30/04/2025
- HĐCMĐ: Vẽ 
phong cảnh quê 
hương  
 - TCVĐ: Đua 
thuyền trên cạn
- Chơi tự do. Cầu 
trượt

Ngày 01/05/20254
- TCVĐ: Đứng một 
chân, giữ thẳng người 
trong 10 giây
-  HĐCMĐ: Quan sát 
cánh đồng lúa
- Chơi tự do cát

Ngày 2/05/2025
- TCVĐ: Đi cà kheo
- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về một số 
địa danh của quê 
hương
- Chơi tự do: Tập 
“viết” tên Đất nước
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

N
há

nh
 2

Ngày 5/05/2025
- TCVĐ: Chạy theo 
hiệu lệnh
- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về quy định 
an toàn của trường 
lớp tiểu học  
- Chơi tự do : Chơi 
đồ chơi ngoài trời

Ngày 6/05/2025
- HĐCMĐ: Quan 
sát, trò chuyện về 
đồng phục của 
trường Tiểu học 
- TCVĐ: Chơi với  
chữ cái v, r : Chìm- 
nổi
- Chơi tự do: Bé 
xem sách về chủ đề 
Trường tiểu học 
trong góc thư viện

Ngày 7/05/2025
- TCVĐ: Bịt mắt bắt 
dê
- HĐCMĐ: Vẽ 
trường Tiểu học
- Chơi tự do: chơi 
với nước

Ngày 8/05/2025
- TCVĐ: Bé giữ bóng 
giỏi
- HĐCMĐ: Kể tên, 
chọn tranh ảnh một 
số địa điểm: Trường 
tiểu học, Đền trạng, 
ủy ban nhân dân...            
- Chơi tự do với 
phấn: Tập "viết" tên 
của bản thân theo 
cách của mình

Ngày 9/05/2025
- TCVĐ: Thi lấy 
bóng
- HĐCMĐ: QS:  
Bầu trời thời tiết.
- Chơi tự do với lá 
cây.

4

N
há

nh
 3

Ngày 12/05/2025
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- HĐCMĐ: - Tìm 
hiểu về áo dài Việt 
Nam 
 - Chơi tự do với 
cát.

Ngày 13/05/2025
-  TCVĐ: Đá cầu
-HĐCMĐ: Bé 
cùng cô kể chuyện 
về Bác  Hồ  
- Chơi tự do với 
đá, sỏi

Ngày 14/05/2025
- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về Bác nhân 
ngày sinh nhật Bác
- TCVĐ: Thi lấy 
bóng
 - Chơi tự do : Xem 
sách trong góc thư 
viện

Ngày 15/05/2025
- TCVĐ: Chạy theo 
hiệu lệnh
- HĐCMĐ: Múa “ 
Đêm qua em mơ gặp 
Bác Hồ”  
- Chơi tự do với lá 
rụng.

Ngày 16/05/2025
- TCVĐ: Bé giữ 
bóng giỏi
- Lao động chăm 
sóc vườn rau
- Chơi tự do với 
phấn vẽ

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

- Rèn luyện thói quen tự phục vụ trong ăn uống: chuẩn bị bàn ăn, cất dọn đồ dùng sau khi ăn xong
- Thực hành một số kỹ năng vệ sinh cơ thể và phòng bệnh khi giao mùa
- Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
- Nghe đock truyện: Sự tích con Rồng cháu Tiên, Ai ngoan sẽ được thưởng
- Cô chú ý nhắc nhở trẻ thực hiện rửa tay, rửa mặt nhanh nhẹn, xếp hàng chờ đến lượt, rửa theo bàn.
- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định., làm một số công việc tự phục vụ: Gấp quần áo
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT

Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

N
há

nh
 1

Ngày 28/04/2025
- Quan sát, trò 
chuyện, thực hành 
theo mẫu để cắt giải 
dài làm đuôi diều
- Nghe giải câu đố 
về chủ đề

Ngày 29/04/2025
- Tìm hiểu, xem 
tranh ảnh, video về  
lễ hội đền thờ 
Trạng nguyên Trần 
Tất Văn 
QTE7: Quyền giữ gìn 
bản sắc, phát huy 
truyền thống văn hóa, 
phong tục, tập quán 
tốt đẹp của dân tộc 

Ngày 30/04/2025
- Đọc thơ “Bến cảng 
Hải Phòng”
- Nghe đọc ca dao:  
Đường vô xứ nghệ 
quanh quanh  

Ngày 01/05/2025
Kể chuyện cho trẻ 
nghe : “Sự tích Hồ 
Gươm” 
QTE 23:  Quyền được 
bày tỏ ý kiến 

Ngày 02/05/2025
Liên hoan văn nghệ
- Nhận xét,  Nêu 
gương cuối tuần
- Cắm cờ bé ngoan

N
há

nh
 2

Ngày 5/05/2025
- Thảo luận một số 
hoạt động chuẩn bị 
cùng bé vào lớp 1: 
Sắp xếp sách vở, 
mặc trang phục, đồ 
dùng học tập

Ngày 6/05/2025
- Mặc trang phục 
trường tiểu học, 
trình diễn thời 
trang " Trang phục 
bé vào lớp 1" 

Ngày 7/05/2025
- Kể chuyện cho trẻ 
nghe “Mèo con và 
quyển sách”
- Nghe đọc: Cô giáo 
em

Ngày 8/05/2025
-  Trò chuyện về quy 
định an toàn của 
trường/lớp ở trường 
tiểu học 
QTE1:  Quyền sống-
Trẻ em có quyền 
được bảo vệ tính 
mạng 

Ngày 9/05/20254
Liên hoan văn nghệ
- Nhận xét,  Nêu 
gương cuối tuần
- Cắm cờ bé ngoan

6

H
Đ

C

N
há

nh
 3

Ngày 13/05/2024
-Dạy trẻ đọc thuộc 
bài thơ : Bác thăm 
nhà cháu
QTE 5:  Quyền được 
giáo dục, học tập 

Ngày 14/05/2024
- Trò chuyện về  
Ngày sinh nhật 
Bác Hồ
- Tập văn nghệ 
cuối năm

.Ngày 15/05/2024
- Nghe kể chuyện 
“Quả táo của Bác 
Hồ”
QTE 23:  Quyền được 
bày tỏ ý kiến
-Nghe đọc cao dao: 
Tháp Mười đẹp nhất 
hoa sen

Ngày 16/05/2024
- Múa hát “ Múa với 
bạn Tây Nguyên”
- Tập văn nghệ cuối 
năm

Ngày 17/05/2024
- Liên hoan văn 
nghệ- Nhận xét,  
Nêu gương cuối 
- Cắm cờ bé ngoan
- Nêu gương cuối 
tuần.
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V.  HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị

N1 N2 N3
1 1. Góc 

phân 
vai

*Gia 
đình

- Trẻ biết đóng vai bố, mẹ, 
con phản ánh lại một số hoạt 
động của các thành viên trong 
gia đình.
- Giáo dục trẻ nghe lời bố mẹ, 
ông bà, người lớn trong gia 
đình.
- Chơi đoàn kết.

- Đóng vai bố, mẹ, con, anh, 
chị chăm sóc con cái, em 
bé: tắm, giặt, gội đầu, rửa 
mặt, chải tóc…
- Bế con, bế em đi siêu thị, 
đi khám bệnh
- Cùng nhau khám phá một 
số địa danh của đất nước

+ Góc chơi, thẻ đăng ký, 
đồ chơi búp bê, 1 số đồ 
dùng gia đình, bàn ghế...
+ Lô tô tranh ảnh một số 
địa danh: Hà Nội, lăng 
Bác, nhà hát thành phố…

x x x
x

- Thực hiện công việc: 
+ Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+ Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món 
ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
- Trò chơi: Bé tập nấu ăn:
+ Khoai lang luộc x
+ Pha nước chè x

*Nấu 
ăn

-Trẻ biết lựa chọn thực phẩm, 
có kĩ năng chế biến, nấu một 
số  món ăn đơn giản: Cá dán, 
rau luộc... Đặt tên cho món 
ăn.
- Biết bày và giới thiệu các 
món ăn, trang trí bàn ăn, giao 
tiếp, phục vụ khách hàng.
- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng và 
hợp tác, chấp nhận trong khi 
chơi.

+ Làm món bánh đa cua 

- Tạp dề, mũ, thực đơn, 
bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, 
đĩa, đũa, dao, thớt. Thực 
phẩm:  tôm, cua, cá, 
trứng, rau, quả...
Khoai, lá chè, bình tích, 
bánh đa…
-Tranh quy trình chế 
biến món Khoai lang 
luộc, Pha nước chè, 
Bánh đa cua x

* Bác 
sĩ
- Bác 
sỹ lưu 
động

- Biết thực hiện công việc, 
thao tác của bác sĩ, y tá về 
chăm sóc, khám, chữa bệnh 
cho người bệnh tại nhà.
- Trẻ biết giao tiếp giữa 
người khám với người bệnh: 
nhẹ nhàng, lắng nghe, tư vấn, 
dặn dò với bệnh nhân.

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục. Sắp xếp 
các đồ dùng, dụng cụ.
+ Thực hiện thao tác khám, 
chữa bệnh… 
+ Dặn dò, tư vấn cách chăm 
sóc bệnh nhân và cách 
phòng dịch bệnh .

- Trang phục bác sĩ, dụng 
cụ y tế, một số thuốc. 
- Mô hình khám bệnh, 
tranh ảnh về một số 
bệnh thường gặp ở trẻ 
vào mùa hè và cách 
phòng bệnh Sởi

x x x
x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ trò chơi trong 
góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

* Bán 
hàng

- Biết chào mời, cảm ơn 
khách hàng. Biết lấy đúng 
hàng cho khách. Biết điều 
chỉnh theo số lượng khách 
yêu cầu, biết nói giá tiền các 
mặt hàng.
- Biết điều chỉnh giọng nói 
cho phù hợp với ngữ cảnh, 
tình huống và nhu cầu khi 
giao tiếp với khách hàng.

Siêu thị lớp 5A4:
- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho 
gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.

- Bảng giá, tiền, cân.
- Đồ chơi: Các loại  thực 
phẩm: tôm, cá, trứng, 
rau, củ, quả, hoa, đồ lưu 
niệm, bưu thiếp,.....
- Đồ chơi: Đồ dùng cá 
nhân (mũ, dép, giầy, 
quần, áo…).
- Đồ chơi: Đồ lưu niệm 
(ảnh Bác, tranh phong 
cảnh, đặc sản quê 
hương…)

x x x
x

Xây 
lăng 
Bác 
Hồ

Xây “lăng Bác Hồ”. Xây 
khu tưởng niệm, khuôn 
viên, ghế đá, cây xanh xếp 
cổng, hàng rào,....

- Mô hình: “Lăng Bác 
Hồ”

x

 Xây 
Trường 
Tiểu 
học

- Xây dựng “Trường Tiểu 
học”: xây cổng, sân chơi, 
phòng học

- Mô hình: “Trường 
Tiểu học Trần Tất Văn, 
gạch, khối, lắp ghép, cây 
xanh, hoa

x x

2 2. Góc 
xây 
dựng

Xây 
vườn 
hoa 
thành 
phố

- Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép 
tạo thành lăng Bác, Trường 
Tiểu học, Xây vườn hoa thành 
phố
 Có kĩ năng xây, lắp ghép đồ 
chơi trong các khu vực nhà ở, 
khu vui chơi, vườn cây, vườn 
hoa, …
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng 
bạn trong khi chơi.
- Biết đặt tên cho công trình 
xây dựng của mình.

- Xây “ vườn hoa thành 
phố”, tường bao, lối đi, các 
khuôn viên , ghế đá, đài 
phun nước, các khu của 
vườn hoa., 

- Mô hình: “ vườn hoa 
thành phố” các loại hoa, 
ghế, mô hình đài phun 
nước,....

x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ trò chơi trong 
góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

- TC: Ô cửa bí mật x

TC: Phân loại món ăn, trang 
phục theo vùng miền.

x

Xem tranh đoán tên. x

Cùng trẻ tìm hiểu về một số 
danh lam thắng cảnh, di tích 
lịch sử của Hải Phòng

x

Gắn hình ảnh một số địa 
danh lên bản đồ đất nước

x

Khám 
phá 

chủ đề

Trẻ biết chơi các trò chơi 
trong góc chơi, biết phân 

loại, ghép tranh, nối tương 
ứng, gắn các địa danh của đất 

nước lên bản đồ

Tìm hiểu về các trang phục 
truyền thống.

- Tranh ảnh, lô tô về các 
địa danh 
- Hình ảnh, lô tô về các 
món ăn và các nguyên 
liệu.
- Lô tô, tranh ảnh về 
danh lam, thắng cảnh, di 
tích lịch sử của quê 
hương, đất nước; các lễ 
hội, sự kiện địa phương.
- Bản đồ Việt Nam

x

- Chắp ghép các mảnh ghép 
tạo thành bức tranh về quê 
hương- đất nước- trường 
Tiểu học

- Ghép tranh phong cảnh 
quê hương, trường TH 

- Hình học các loại có 
kích thước khác nhau
- Mẫu gợi ý

x x

- Xếp các đồ dùng đồ chơi 
với số tương ứng.

- Bảng chơi, đồ dùng đồ 
chơi học toán

x x x

- Xếp theo logich (sắp xếp 
theo quy tắc  (ABCD)

- Bảng chơi, lô tô trong 
chủ đề

x x x

3 3. Góc 
học 
tập

Làm 
quen 
với 
toán

- Trẻ biết xếp tương ứng, tô 
nối, tạo nhóm, đếm, nhận biết, 
so sánh, thêm bớt  trong phạm 
vi 10. 

- So sánh số lượng của ba 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 10 bằng các cách 
khác nhau.

- Bảng chơi, đồ dùng 
học toán 

x x x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ trò chơi trong 
góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

- Gạch chân chữ cái trong 
bài thơ.

- Bài thơ: Bến cảng Hải 
Phòng, Ảnh Bác

x x

- Tô, nối, ghép đôi chữ cái 
có tên gọi giống nhau.

x x x

- Tô, đồ theo nét chấm mờ 
chữ số.

x x x

- Tô, đồ theo nét chấm mờ 
tranh.

x x x

- Tô, đồ theo nét chấm mờ 
tranh quê hương

- Chữ rỗng, các kiểu chữ 
in hoa, in thường, viết 
thường, sáp màu.

x x x

- Sao chép chữ cái chấm 
mờ.
Tô, đồ theo nét chấm mờ 
chữ số, chữ cái v,r,.

Giấy a4 có chữ sao chép. x x x

Làm 
quen 
chữ 
cái.

- Có kĩ năng sao chép từ, in, 
tô màu chữ rỗng, nối, gạch 
chân  chữ cái: nhóm chữ cái 
"v,r, x, s"

- Xếp chữ cái "v, r, x, s", 
bằng hột hạt, các chấm 
tròn.

- Các  hột hạt, chấm 
tròn.

x x x

- Kể chuyện theo tranh 
minh họa.

Tranh truyện trong chủ 
đề.

x x x

- Cho trẻ xem tranh, xem 
sách.Thi kể chuyện giỏi.

Các loại sách chuyện: 
Truyện trong chủ đề

x x x

- Xem album - Xem album x x x

Bài thơ trong chủ đề:
 -Bến cảng Hải Phòng

x

4 4. Góc 
sách 

truyện

- Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện.
- Biết kể chuyện theo tranh 
minh họa và kinh nghiệm của 
bản thân. Đọc thơ chữ to:

- Bức tranh quê x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ trò chơi trong 
góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

- Vẽ tô màu sáp, màu nước 
tranh rỗng to.

x x x

- Cắt theo đường viền hình 
trang phục truyền thống

x x x

- Cắt theo đường viền tranh 
lăng Bác, lá cờ tổ quốc...

x x x

Cắt dán anbum về chủ đề: 
Quê hương- Đất nước- Bác 
Hồ- Trường Tiểu học

x x

Vẽ tranh về biển đảo quê 
em 
QTE 5:  Quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển 
năng khiếu:

x

Cắt, xé dán hoa mừng sinh 
nhật Bác

x

Trang trí ảnh Bác x

Pha màu nước tô màu lá cờ; 
tranh quê hương
QTE5: Quyền được giáo dục 
học tập và phát triển năng 
khiếu:   

x

Cắt, xé dán theo đường viền 
bản đồ Việt Nam

x

5 5. Góc 
nghệ 
thuật

Tạo 
hình. 

- Trẻ biết cắt, xé dán, vẽ, tô 
màu nước, in, nặn, gắn đính, 
chắp ghép, sử dụng các 
nguyên học liệu để tạo ra các 
bức tranh, làm các đồ dùng, 
đồ chơi về chủ đề theo ý thích 
của trẻ, theo yêu cầu của cô. 
- Trẻ biết nhận xét bức tranh 
và đặt tên cho sản phẩm của 
mình.
- Biết thu cất đồ dùng, 
nguyên học liệu gọn gàng, 
ngăn nắp, đúng nơi quy định.

- Làm đồ chơi:
- Làm đồ lưu niệm quê 
hương.

- Tranh rỗng về chủ đề 
“Quê hương, đất nước”.
- Giấy vẽ, màu nước, 
bút lông, sáp màu.
- Giấy màu, giấy vẽ, kéo, 
hồ dán, băng dính, vỏ 
trấu, hột hạt, len, vải vụn, 
lá cây, mếch xốp, đất nặn 
....
-Tranh phong cảnh quê 
hương.
- Áo có khóa, áo cúc, 
dây giày, giày....

x x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các HĐ/ trò chơi trong 
góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

- Làm bánh đa vừng, nem 
chua, giò lụa, bánh gai...

x x

- Làm lá cờ Tổ quốc, đồng 
hồ, mũ, dép, nhẫn, quần 
áo...

x x x

- Nặn tò he. x x
- Gấp đồ lưu niệm. x x
-Nặn đồ dùng học tập x

Góc 
vận 
động

- Rèn trẻ phối hợp các cử 
động của bàn tay, ngón tay để 
thực hiện các vận động đan 
quạt, đan làn, tranh.
- Biết tự mặc - cởi quần áo, 
xâu dây giày, cài quai dép, 
kéo khóa (phéc mơ tuya)

- Thực hành kỹ năng cài, 
cởi cúc áo, kéo khóa phéc 
mơ tuya 
- Thực hành kỹ năng Xâu 
luồn vòng tay, vòng cổ...
 Buộc dây giày, khâu áo.
- Đan quạt, đan làn, tranh.

Bộ đồ dùng phát triển kỹ 
năng
Nguyên vật liệu đan tết

x x x

                                      Người duyệt                                                                                                 Người soạn
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